
Ngôn ngữ văn hóa và ngổn ngữ văn chuưng
N GU YỄN  T H IỆ N  G IÁ P

Thuật n«ữ « ngôn ngữ văn học » lãn nay được dùn g khi thi Vởi ngh ĩa rtiigAn 
ngữ văn h uII. khi ib i v íri nghĩa «11 gô II ngữ van chư ơ ngi. T ro n g  biVl !!ảy. chủ ng  
tồi sẽ phân biệt hai khủi niệm  đó.

1 —  Nr.rtN NGỮ VẨN HỎA

Ngón ngữ văn hỏa l;\ một cối m/5c lã n  trèn con đưòng |»hhl trỉồii ciia  ngftn 
ngữ dAn lộc . Ở  m ột sổ  in rớo , D£ổn ngfr văn  hỏa có  Ib Ê  h ỉnh  Ih à tt li M O ih ờ i k ý  
trưởc khi dãn tộc pliốt Iriè n . Khi đố. nhãn dAu ỉ i ĩn Ị Ị  dịa pliư ap g  vú:: nói ti ổng 
nói riêng cù n  m inh. i.hirng frCr. phạm v i loan quỗc gia. căn phải CỎIRỎ1 ịíhirong- 
tiện ị,:ao ! £]) cluing, phục vụ  trirở c hò i cho ch :\ thó. lỏ n  g iả o ,c h o Việo viết Si\ch 
v i  crtng v iệ c  h à n h  c h ỉn h . N liu  cồn fiv  tlft tlỏ ra  nfiftn n g ữ  v ỉln  h ỏ a  N h ư  ih ổ . n g ổ n  

ngữ văn  hỏa tro n g  l l iở l  k ỳ  n à y  c l i ỉ  lù p hư ơ n g  liệ u  y iu o  h ĨỊt  trẽ n  p h ư ơ n g  ngôn, 
đ ư ụ c  d ù n g  Ir o n y  hà n h  c h in h , trư ờ u q  hục. lú n  g iá o, n úl ch u ti'j là  n g ón  ngữ sách vở. 
T h u ở n g  IhiròniỊ, ngirởi ta ilung một lừ  ngữ hay một tiéng nưtrc ngoài lum ngổn  
ngữ văn hóa. Tién g La tinh đả lá ngrtn ngữ van lióii cbo răl nhiều í.tróc à  châu  
Ằ u. ơ  V iộl Num, suốt mội thời gian đai, chữ  Hản <lfi được đùn g làm  xán lự  
cb in li thức cfia ní à nưAc. N lifrrg  sìic | hong, chi i'll chi. tho phú. Ihậni ch í việc  
học hanh, thi c ìr  đòu dủng chĩr Hàn. NhữD£ ngỏn ngừ vàn hòa như váy lạ- 
r ớ i cốc ngôn ngữ dôn lộc

K h i càc quóc gia và các ngôn ngữ dftn lộc của ch ú n g  phốt Iriền, nr/lin ngữ 
Vtín hóa dờ n lộ c  ra đ<Vi. Ngổn ngữ vỉln liõa d:'in lộc ilự a  Irftn nịịrtn m ;irn ỏ i cfta 
lo àn diìn (ộc, nhưng nỏ có tinh chát thổng n h ít  hỏl sire lo  Inn. Ngõ'-: nj,ũ ván 
h ổ n  d ã n  t ộ c  h o ạ t  đ ộ n g  t h e o  n lũ r t i g  (ỊIII l á c  c h ộ t  c h ỉ5. (ĨIIỢ C  g ọ i  l a  1’l i u â n  m ự c .  N 6  

lựa chọn những dou v ị, n liQ-II|> phương liện ngôn Dgữ đâp ửn>.'. nhiêu nhát cho  
những yêu c ỉu  của loàn dàn ộc lư ởc bô Dhũng hạn c lìế c ỏ  tinh c iiâ lđ ia  phương 
' à  xã bội. làm cho chúng trỏ thành những hiện tưựng cỏ ■inh cliát ih' IU  
đỗi Tới toàn dân tộc. Sự phân biệt n gôn n gữ  (lởn lộ c  và n gón n g ữ  văn hvù  <ỈAn 
tộc c liĩ có nghĩa là một hẻntl 1 c liủ rg  la có i:gõn ngtr a n g u jẻ n  li vu*, cùn niộỉ bòn 
thl chúng (a có ngôn ngữ du đ irọ c gọt rũa, trau churil. N gồn ngũ dân lộc lã JI£U&D 
bồ sung vô lẠ ncho ngôn ngừ văn liổH. Ngưạc |ọ :, n^ỏn ngữ vủn hóa ià đủH bây 
lảtn cho dản lộ c vá Dg(‘:n ngữ dSn tộc Dgfty càng tháng nhắt.

Ngôn ngữ vftn hóa dản tộc Jà b ilu  hiện tập trang tinb tb6ng nhồi của rgôn  
ngừ dân tộc, nhưng nỏ k liôiỉg  phái là  n liấ l tlạrig mủ cflng cỏ n h ữ rg  biến tliÊ
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lit  lít I' nhnu. T ù y  liicti boản cẳnli V.I mụt’ tlicli V i^c lựn eủc pMương
tiẬn biên hiộn k illin g  giỏiiu tihau. Du đó li I- 1- I r I II lạ i của ntiirniỉ Ịilioi u 
eách •■hiiro nỉiiiiỉ k lảc nhau. I ’hontf • lu ll . Il l • II.I ;U > .a !-iỊõn ngữ lả hữ<i;r biẽn  
tnè -‘ta 114Ỏ I nỉỊũr Iư ạc h lu li I !|.‘»itTi I | ! < I I I  ||!| 1» I r i ỉn  lic lis ừ . M òi pb<tn<ỉ
c ả -M  p'jM-* V I c h -»  m .> t i n ’l l .  ỈU >1 1Ĩ.IỈ* V 7  • I • ' 11 i l i n  s õ n g  x ã  h ộ i .  M i ừ n g
plimụ- ả -h h i y  .Mil;>: plio u , c.'i II li,ii lie. II V I I o.í V- ch sảcli vở Phong each 
Bách vừi-1 .hè chin n  : phong íi.)3 b ọ -.;i " ii • ảnh ch in h -s ir  vụ, phong  
c k c . ì  ?.1. I I lu }n  ẳ* K»ng ca cli cù ì  ã - ã - ị: : vu > ntfliệ íhuẠl Là (IIỘI loại
Ịjho!)ị{ c ic h  đ ạ b i ị - l ,  I1Ỏ cớ Ihử tnatiịỉ <lục Iriru 4  - 14 niếièii |)hoiití cốcli. Piiong  
cAch bho:i lr>c ví» ịd.OQg cíich 'i* nil chinh -  su vụ d ù i yếu đùm nhẠn chứ c nàng 
Ihfti'g nả >. Phong cách ch in h  luận v i  Ịi.ntn^ c - r  I\. i i i  'liương ngnệ thuật Hiiing 
c lú iv  Hit ru* Inc độn tị. Phong càcli h.-i thtKt I cồ  ■•hrc III K giao tiếp. Môi pbony cAch 
cỏ nhtTiii* nguyt'u lẳv lựa tìhọn. k 't  hợp VII tò > !ÚIV oảc phư ư u ^liộ n njiỏn ngữ 
riè n g  cua nilnn.

Phoniỉ cách hội 1 hoại hình tli&nh trong rnộl iliru  kiện đặc biệt lá ngirùi nó» 
và ngiròi nglie trự c liẻ p  nỏi cbuvện v.fi nliíiu một cíieh lự nhièn. V i yặ y. hoàn 
câ n li í Ị ’’ao liếp  và những phương tiện plv. ngốn njịit (11ỔI inặt, điệu bộ. phôn ửng 
củ a người đói tlio ạ i.. . )  cò một vai trỏ qunn trọn«j. ĩro n g  Ị)I)ong cảch hội Ihoại. 
người la sừ dạn g rộng rã i những plurơng tiửn nil it: ugữ điệu. Irọng âm. chó 
ngửng, nhịp diệu, những Ihành njịữ. quán nf{ữ và những đơn vị lừ  vự ng cỏ lin h  
b icu  cảm. Vồ cứ pháp, trong phong cách hội Ihoai. Ihưởng có hiộn lượng cảu 
tinh lược C;\u khống đằy đủ. cáu một lừ, hiện lượng lặp từ. những tứ hộ 
khóÌT.T... N h ữ n Ị qui tẫc ngữ phAp thưởng cũng khỏng cliật chẽ lẳm.

Pbong cAch h:\nh ch in h  — sự vụ lả phong cách cùa cúc cổng v ỉn ,  các hiệp  
định quốc lé. các văn ban uhà nước, các luật lị*. c iu n g h ị (ịuyẾt, c h lt liị  các bảng 
khai, các giãy tò hành c b ia ii v.v. . Bộc đ i ' OI chua ỉ cùa pliong cách hành chinh
—  sự vụ là :

1. T rln li bày Dgíin gọn. cô đọnj», tiết ki ị* ni c ic  phương liện ngỗD ngữ.

2. S'lp xếp tài liỌu Iheo m ội lii'11 chulìu Iihâl «1 ịn h mí*l Itiiili thức nhồ i định  
(ch ứ n g  minh thư, bằng lổ l nghiộp. g i ĩ y  khui sinh, giãy đỉiDK ký k ễ th ô n .cá c biên 
la i tẽ  liền no n g ...). sử dụng những ló i nỏi cò lin h kliuỏn mfiu cùa phong cách áy-

3 Sứ dụng rộng ră i nbừng Ihuậ l ngừ, đanh pháp (vò lu:)t pháp, ngoại giao, 
■qnân »ự. hanh chin h ...), nbữ njị từ ngữ đ.tc bi V t VẾ Tán phỏng, hành chluh. những 
từ rú l gọn, nhìrng chử v iế i lắt.

4. Ir ia h  bàv theo kiỄu lưirn^Ị IhuAI. cò xu hirớug dùng nhùD g câu ^)hức 
p b ả n in h  mối liô n  hị- lổ gich củu sự kiện nãy với lự  kiện khấc.

5. Hàu như khỏng iứ  clung n'n'riiff phươníí ni>ô.i n '̂i'r cỏ tinh chát biều eảni.

Sgởn  bẰo ch i ỉhuộ • »80 phạm VI cũ* ị.liong cacù cbln b luận, tìặc đíèni 
c o  bân cua ngôn ngữ báo ctal lả :

1. T riu b  l»ẳT njỊắu gọ.1. SIIC ' I ”h

2. I .ự .iih ọ u  n li ừng phừ i/dg tiõn n^õti ;;ịjử dó biru
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3 . Sử d u n g  n h ữ n g  lữ  ngữ  c h in h  t r ị — x i  h ộ i. n h ĩr iig  obuyJ*n n ^ h ĩa  lừ  *ự"iig  

cùa cAc phong cách khác cho h ạ p  v ả i vàn chinh luận

4 . Đ a d ạ n g  võ (b ề lo ạ i v ã  c à c  p h ư ơ n g  tiộn  ngỏn

5. Phổi hírp nhCrng <!’!(• <1;' n  cùa phonp câch chi nil lu'.n Tỏi nhiYog '1ậc 
dièui cùa nhfrn,' phono ca< li khac

6. D ù n g  n h ữ n g  k h u õ r .  nj»An n g ữ  tiặ -  t r ư n í í  c h o  p h o i li I » 'h  b ả o  ch i.

7 . S ử  ;ụtiẶ í i i h ũ n ^  p l i i r o n g  l i ệ n  L i ì u  c ả m  n l i ư : c á u  l i õ i  lu  lư .  l ư  I.UUI t u  â n ,  

cẩu  Irủ c  sorig áong, h iện lư ợng lụp, đảo...

Phonp cách khoa học (ĩirợ c qui đ ịnh bởi n Ạ id u n g  vá mục đich cùa thong  
bão khoa họ.-: giãi liiich  điiy tlù vả cliinh xảc các' bi#*!* Ii;ọi>jỉ ib irc i£. c h i rn 
nhũn# iiẽn  liỹ nhôi! quẴ giữa các hiị*n tưọiiịi. Ibè hiện lin h q u i luflt ct.a su phát  
t r ie n  lịc h  i>ừ. Dặi’ đ u .11 củ a |)hoi)i4 c a c ii khoa b ọc lử t ik ib  Lã V lo  g ii.il. .vhủ; q u á n  
kốl oAu chật ch? gifta các phân, lở i c h ia li zảc, ngủn gọn YU súc lích. Tr*-ng  
phnng cách khoa học, n^ưởi ta llnrờng diintf nhữ ng tữ n^ữ  trừu lư ụ Dị’ , Iibữ ug
k iề u  k b u ồ n  ■ b i c  n h a u  c ủ a  p lio iu ; c á c h  k h o a  h ọ c. V õ  c i i  p h ố p , p l io n j  c a c b  k h o a
học Ihitờng 'lũng Iihỉrng kếĩ *-ỗit phức lạ p  Đó lã liln h  Ihửí* ló l n h á i <!'• the hiộu  
hí’ Ih^íng những khiii niệm  khoa học. đè xảo (lịnh những quai) bệ lẵi: iiliau giữ a  
côc k ’;ái P’f-m. T ron g tác lả c  phàm klioa l ’.ọc cố (in h chíĩt búi rhiõi!. rg ư ở i to 
tb u ỏ n ị! tìUiig n liĩiriịí J'.huong liộn rg ó n  It^ữ I*ọri Iu rh , gọi c* 111. Đỏ lá Iiiiửng Ihù 
Ih u ậ l b ổ  sung nồi lỏ a  tr ê n  c á i n ê n  c ủ a  s ự  I r ì n ỉ i  b ây k h o a  h ọ c tb u .ìn  lú y

II -  NGỎN N liữ  VẪN CH Ư Ơ N G

Ngôn ngừ văn chư nng lá ngftn ngữ cùa Iihùng lác pliSm rghô Ihnậl như tiều  
th u y ế t, t r u y ệ n  n iỉâ n . Ih ơ  ca. tù v  b ú !, k y  aự... IV đ /rỉ m ột b ộ  p h ậ n  r ù a  n g ồ n  n y ữ  ttđn 
hóa n ó i ch u n g .

T uy  nằm (rong ngồn ngữ văn hóa nổi chung nhưng ngỏM ngữ v-.il) ehưcrng 
cỏ một v ị Ir i độc biệt. Như trẽn đã nói, m ỗi |)l)on£ cách cỏ nhữny ngnvên t íc  
lựa cbọn va lò chử c các phương tiộn nguQ ngữ riẻn g ciia in ỉilh . Nhirng tron£  
n g ớ n  n g ữ  v ă n  c h ư ơ n g .  c h ủ n g  ta  c ỏ  I h ỉ  t im  th á y  n trữ n g  n h â u  tổ  c ử a  n h ió u  p h o n g  
cố ch : phong cả cli hội thoại, phong ciich chiuh luận, phong cảeb hành r h io b —  sự
▼ ụ. Ván rhươnR lả m ộl hinh thức í!3c biị-l trong sự nhận tbũc và phân ủuh thực 
lé. « éc lác phàm vân chương đii ilirạ c s ả n g  lạo theo qn y ỉuật cỗa lir  d uy nghệ 
thuật. Nẽu tư duy khoa học lủ n h à  cốc klí/ii niệm  till lư  d uy Ii^hệ thuẠi (lụu vào- 
nbừng Iiỉnh tưựng. Nếu ngôn ugừ khoa học cỏ lín h  ch ấ l lồ gicu cbặ' chẽ Int 
ngổn ngữ văn cbưonK cỏ (inh gt.-i cảm  rẫt cao q.ia v iệ c  lrá n h d ũ iifí nhúng tẽn' 
gọi (rự c tiếp. N íu  nội dung thống báo rù a lác phỉìm khoa hục có tinh th in h  xác 
tbl nội dung thA ngbàocủa tác pliầm nglxỉ IhuẠMạ hảm  r l i l  nhièu cải tthác nhau  
Do đó, nócỏ thề thay dồi tùy theo bỗi cảnlt klỉỏi'C gian va lhi>i Rian. Nội ilunR khoa, 
bục tơ ơ rg dfii tlộ clập vớ i cảch diễn đạ'. cỏn n ộ i đung cùa lảc phàm  nghệ thuột gún. 
một cách hữu c a  với sụ  diễn đạt. T ử  ngữ tronp i4<’ pì.am  vàn chươníi ' 6 sức faiip 
dâ n  n ị;a v  t r o r g  l)àn tb&D Dỏ.

Xét vê mặt nào đó. p hon g  c á c li vãn ch ư u a y n g h ịlh u ồ l  có t h ì  vư ợ l ra  k h ỏ i  
p h ạ m  v i  c ủ a  n g ỏ n  n g ữ  v ữ n  h ò a .  V ở i tư c a c li lã  p h ir u n ^  l iệ n  b iè u  h iộ n . p lio n g  
cách nghệ Ihuật »ử dụng cà I)!u>ng (ừ ngír (1.8 piiưirug. Iibirng liẽr.g tỏng Tá lừ

{ X e m  U Ị ị ì  í r a n y  Ỉ 7>
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